
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP * KHÓA 15 (2009-2011)

Các bạn kiểm tra thông tin của mình có gì sai sót liên hệ để điều chỉnh trước ngày 25/12/2012 

phuongphamdng@gmail.com               Điện thoại: 0912636268 hoặc 05113.650403 (108)
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1 152337533 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 29/09/1988 Nữ Đà Nẵng 7.8 6.38 2.46 6.48 2.52 Khá R

2 152337551 Lê Tự Mộc Dung 11/04/1989 Nữ Đà Nẵng 7.7 7.32 3.06 7.34 3.08 Khá C

3 152337563 Bùi Thị Hồng Duyên 02/02/1985 Nữ Quảng Bình 8.1 6.58 2.59 6.68 2.66 Khá C

4 152337607 Trần Mạnh Hùng 20/11/1988 Nam Quảng Ngãi 8.6 8.20 3.60 8.22 3.63 Xuất sắc C

5 152337648 Đào Lê Viết Linh 05/09/1989 Nam Quảng Nam 7.9 7.08 2.88 7.14 2.91 Khá R

6 152337662 Tống Thiên Long 01/09/1989 Nam Quảng Ngãi 7.9 7.52 3.14 7.55 3.16 Khá C

7 152337666 Đỗ Thị Thanh Mai 30/08/1987 Nữ Quảng Bình 8.0 6.98 2.84 7.05 2.90 Khá C

8 152337720 Võ Văn Phương 12/11/1985 Nam Quảng Ngãi 6.6 6.50 2.54 6.50 2.55 Khá C

9 152337741 Nguyễn Thị Thúy Thanh 20/10/1987 Nữ Quảng Nam 7.3 6.75 2.65 6.79 2.67 Khá C

10 152337746 Huỳnh Đức Thảo 08/11/1988 Nam Đà Nẵng 7.0 7.00 2.89 7.00 2.89 Khá C

11 152337760 Hồ Ngọc Thanh Thủy 15/11/1987 Nữ Đà Nẵng 7.4 7.57 3.20 7.56 3.19 Khá R

12 152337765 Nguyễn Ngọc Tình 13/01/1989 Nam Nam Định 6.7 6.85 2.76 6.84 2.76 Khá R

13 152337771 Lê Thị Thùy Trang 28/09/1989 Nữ Đà Nẵng 7.4 6.53 2.49 6.59 2.53 Khá R

14 152337776 Nguyễn Thị Thu Trang 23/08/1988 Nữ Nghệ An 6.1 7.24 3.00 7.16 2.96 Khá C
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